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Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.

1 25217212281  Trần Mạnh  Khương 04/07/2001 Bình Định 28CSC5 5.3 5.0 Đạt

2 25207103509  Huỳnh Xuân Ngọc  Bích 18/11/2001 Đà Nẵng 28SBN6 7.0 5.3 Đạt

3 25202716498  Phạm Thị Ngọc  Diệp 08/09/2001 Đà Nẵng 28SBN6 8.0 7.5 Đạt

4 25217117117  Lương Hải  Hà 24/06/2001 Quảng Nam 28SBN6 9.0 9.3 Đạt

5 25204300841  Dương Hồng Cẩm  Hân 20/01/2001 Bình Định 28SBN6 V V Không Đạt

6 25207104838  Trương Lê Thu  Hiền 21/08/2001 Kon Tum 28SBN6 9.7 9.0 Đạt

7 25217205770  Nguyễn Văn  Hiếu 15/02/2001 Quảng Bình 28SBN6 6.0 2.5 Không Đạt

8 26212334162  Nguyễn Việt  Hoàng 24/02/2002 Quảng Nam 28SBN6 9.3 6.5 Đạt

9 26202542430  Phan Thị Thanh  Lâm 01/03/2002 Quảng Nam 28SBN6 8.0 5.8 Đạt

10 25207102757  Dũ Thị Huỳnh  Loan 24/06/2001 Đăk Lăk 28SBN6 6.7 3.5 Không Đạt

11 26202535110  Lương Thị  Loan 27/09/2002 Quảng Nam 28SBN6 9.7 8.5 Đạt

12 25207116047  Trần Thị Minh  Mẫn 12/07/2001 Quảng Nam 28SBN6 9.3 7.0 Đạt

13 25212710229  Lê Quang  Quốc 27/09/2001 Quảng Bình 28SBN6 9.7 5.3 Đạt

14 28209400737  Trần Lệ  Quyên 28/06/2004 Đà Nẵng 28SBN6 V V Không Đạt

15 25214302225  Huỳnh Trần Gia  Thuận 01/06/2001 Quảng Nam 28SBN6 V V Không Đạt

16 25207104162  Lê Thị Thùy  Trâm 14/01/2001 Đà Nẵng 28SBN6 9.0 5.0 Đạt

17 25207116416  Trần Thị Thùy  Trang 03/08/2001 Quảng Bình 28SBN6 6.3 5.0 Đạt

18 26202224594  Phan Thị Tú  Uyên 12/04/2002 Nghệ An 28SBN6 8.0 5.3 Đạt

19 25204302686  Lê Thảo  Vân 30/01/2001 Bình Định 28SBN6 V V Không Đạt

20 25204304768  Nguyễn Thị Hồng  Vân 17/08/2001 Quảng Ngãi 28SBN6 V V Không Đạt

21 25207108896  Nguyễn Thị Bích  Việt 17/04/2001 Quảng Ngãi 28SBN6 8.0 5.0 Đạt

22 25202108827  Võ Thị Thu  Dung 01/10/2001 Quảng Nam 28SYC6 8.3 5.0 Đạt

23 25203316280  Nguyễn Thị  Dung 19/03/2001 Quảng Nam 28SYC6 8.3 6.5 Đạt

24 25202616559  Nguyễn Thị Thùy  Duyên 03/08/2001 Quảng Nam 28SYC6 9.0 6.8 Đạt

25 25207115958  Trương Thị Kim  Giảng 07/07/2001 Quảng Nam 28SYC6 9.3 9.5 Đạt

26 25203307368  Nguyễn Thị Thu  Hiền 17/04/2001 Quảng Trị 28SYC6 5.7 3.8 Không Đạt

27 25217204997  Nguyễn Tấn  Hiếu 06/04/2001 Quảng Nam 28SYC6 9.7 6.3 Đạt

28 26202220123  Lê Thị Hoa  Hồng 25/08/2001 Quảng Bình 28SYC6 5.7 8.5 Đạt

29 25208600492  Lê Thị Thanh  Huyền 19/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC6 6.7 6.5 Đạt

30 25212107680  Trần Anh  Khoa 11/09/2001 Quảng Nam 28SYC6 9.3 7.3 Đạt

31 25203215753  Hoàng Ngọc Khánh  Linh 13/03/2001 Đà Nẵng 28SYC6 5.7 7.5 Đạt

32 26203720573  Nguyễn Hoài  Linh 01/04/2002 Quảng Bình 28SYC6 8.0 8.8 Đạt
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Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.

33 25202406373  Bùi Thị Ly  Ly 11/08/1999 Thừa Thiên H 28SYC6 7.0 5.5 Đạt

34 25203205802  Trần Thị Văn  Mai 15/05/2001 Đà Nẵng 28SYC6 9.3 7.8 Đạt

35 2321525037  Huỳnh Nguyễn Quang  Minh 01/03/1998 Bình Định 28SYC6 V V Không Đạt

36 25211915892  Nguyễn Quốc  Ngân 29/06/2001 Quảng Ngãi 28SYC6 6.7 5.0 Đạt

37 26202235517  Lê Thị Kim  Ngọc 24/03/2001 Quảng Nam 28SYC6 8.7 9.5 Đạt

38 066302012847  Đinh Trần Đan  Nhi 01/06/2002 Đăk Lăk 28SYC6 7.0 5.3 Đạt

39 25202715940  Trần Thị Hiền  Nhi 17/07/2001 Quảng Nam 28SYC6 7.7 6.5 Đạt

40 25207104842  Nguyễn Thị Yến  Nhi 05/05/2001 Quảng Nam 28SYC6 8.3 5.0 Đạt

41 25207207411  Phạm Thị Hồng  Nhi 13/04/2001 Quảng Nam 28SYC6 6.3 5.8 Đạt

42 25207213282  Đỗ Thùy  Nhi 02/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC6 9.3 5.3 Đạt

43 066302011529  Tôn Thị Thanh  Thảo 20/03/2002 Đăk Lăk 28SYC6 9.7 5.0 Đạt

44 25203304827  Bùi Thị Thanh  Thảo 07/08/2001 Quảng Nam 28SYC6 8.3 8.5 Đạt

45 25212110495  Đinh Nguyễn Thanh  Thiện 11/10/2001 Đà Nẵng 28SYC6 3.7 5.8 Không Đạt

46 25217214676  Phan Văn  Thường 10/01/2001 Nghệ An 28SYC6 V V Không Đạt

47 24202616096  Trịnh Thị Kim  Thúy 17/06/2000 Hà Tĩnh 28SYC6 5.3 5.0 Đạt

48 048302007395  Phạm Thị Thùy  Trâm 08/01/2002 Đà Nẵng 28SYC6 8.3 9.3 Đạt

49 25207216185  Nguyễn Ngọc Bảo  Trân 28/10/2001 Quảng Nam 28SYC6 8.7 5.5 Đạt

50 25207116108  Nguyễn Thị Huyền  Trang 04/12/2001 Quảng Nam 28SYC6 7.7 5.0 Đạt

51 048302004700  Lê Bích  Vân 11/12/2002 Đà Nẵng 28SYC6 9.3 6.3 Đạt

52 25217210540  Phan Lê  Vinh 25/12/2001 Quảng Nam 28SYC6 7.7 3.3 Không Đạt

53 25217215949  Nguyễn Thành  Đạt 19/04/2001 Đà Nẵng 28TBN12 6.0 3.8 Không Đạt

54 26217232263  Đồng Thanh  Tùng 03/03/2002 Đà Nẵng 28TBN12 9.7 6.8 Đạt

55 26207239588  Bùi Thị Ái  Diễm 16/08/2002 Quảng Nam 28THT11 7.0 8.0 Đạt

56 26207220380  Lê Thị Ngọc  Hằng 20/08/2002 Bình Định 28THT11 7.3 6.8 Đạt

57 26202542613  Lê Thị Thu  Hiền 10/06/2002 Hà Tĩnh 28THT11 10.0 8.0 Đạt

58 26217231437  Lê Quang  Sang 11/08/2002 Quảng Trị 28THT11 8.0 5.0 Đạt

59 26207240317  Nguyễn Thị  Xoan 27/07/2002 Hà Tĩnh 28THT11 7.7 8.0 Đạt

60 25207207329  Đặng Thị Như  Quỳnh 26/02/2001 Quảng Nam 29TSC1 10.0 6.8 Đạt

61 25207216771  Nguyễn Thị Thanh  Yên 13/04/2001 Quảng Nam 29TSC1 6.0 7.3 Đạt

62 25202102891  Hồ Thị Yến  Nhi 15/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN2 6.7 3.3 Không Đạt F

63 25202217102  Phạm Hồng  Ngọc 22/04/2001 Gia Lai 28SSC4 6.7 5.0 Đạt F

64 25212216080  Lê  Thông 31/08/2001 Đà Nẵng 28SSC4 5.7 5.0 Đạt F

65 25202803580  Ngô Hương  Linh 09/11/2001 Đà Nẵng 28THT7 8.7 5.3 Đạt F
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Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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